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1

Bộ dụng cụ 

chăm sóc vết 

loét

Bộ dụng cụ gồm: 1 hộp inox có nắp 

lớn, 1 hộp inox tròn có nắp, 1 khay 

inox hạt đậu, 1 kéo inox, 1 forcep inox 

2 1 1

2
Ghế tắm chống 

trượt

Ghế tắm có 4 chân, có thành gác tay 

hai bên, có tựa lưng. Đế có tấm hít vào 

sàn nhà đảm bảo không bị té ngã hoặc 

trượt. Chiều cao ghế có thể nâng hạ. 

Chiều cao điều chỉnh đến mức tối thiểu 

không quá 35 cm.

43 2 5 8 9 13 6

3
Ghế Tắm gắn 

tường

Chất liệu: khung hợp kim nhôm đánh 

bóng.  

Thông số kỹ thuật: Tổng chiều cao: 42 

đến 53 cm 

Kích thước mặt ghế  32 *40 cm

Kích thước sau khi lắp đặt tính từ 

trong tường ra: 42*38*40 cm. Tải 

trọng: 180 kg 

Ghế Tắm gắn 

tường : Fushide 

YC5301

2 1 1

4
Ghế bô vệ sinh, 

không bánh xe

Khung inox , nệm ngồi simily                

Kích thước: 55 x 45 x 90 cm (+/- sai 

số 5%), chỗ ngồi: 45 x 45 x 45 cm  

Ghế bô vệ sinh 

Lucass G8, 

không bánh xe

9 1 2 2 1 3
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5

Ghế bô vệ sinh 

kèm tắm có 

bánh xe

Khung hợp kim nhôm, chiều cao tối 

thiểu từ nền nhà đến mặt trên của ghế 

ngồi 35 cm

5 1 1 2 1

6
Giường inox có 

máng tắm A1

Giường inox có máng tắm  (dài 

200cm, rộng 120 cm, cao từ đáy chân 

giường đến mặt trên nệm 40 cm), vạt 

đầu giường nâng, phía kéo máng tắm 

bên phải đầu giường, đường ống thoát 

nước bên trái, có thanh chắn 2 bên, có 

cây móc mùng, nệm dày 5cm.

4 1 1 2

7
Giường inox có 

máng tắm A2

Giường inox có máng tắm (dài 200 

cm, rộng 120 cm, cao từ đáy chân 

giường đến mặt trên nệm 45 cm), vạt 

đầu giường nâng, phía kéo máng tắm 

bên trái đầu giường, đường ống thoát 

nước bên phải, có thanh chắn 2 bên, có 

cây móc mùng, nệm dày 5cm.

3 1 1 1

8
Giường inox có 

máng tắm A3

Giường inox có máng tắm (dài 200 

cm, rộng 120 cm, cao từ đáy chân 

giường đến mặt trên nệm 45 cm), vạt 

đầu giường nâng, phía kéo máng tắm 

bên phải đầu giường, đường ống thoát 

nước bên trái, có cây móc mùng, nệm 

dày 5cm.

1 1

9
Giường inox có 

máng tắm A4

Giường inox có máng tắm có bánh xe 

(dài 200 cm, rộng 90 cm, ca từ đáy 

bánh xe đến mặt trên nệm 45 cm), vạt 

đầu giường nâng, có thanh chắn 2 bên, 

có cây móc mùng, nệm dày 5 cm.

2 1 1
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10
Nệm hơi chống 

loét

Kích thước: 200 x 90 cm

Chất liệu: nhựa PVC cao cấp

Có kèm máy bơm hơi

Lucass LC 138 1 1

11 Nệm bông ép

Kích thước: 200 x 140 x 5 cm

Chất liệu: bông ép, có bọc

1 tấm nguyên

1 1

12 Nệm nước
Kích thước: 200 x 90 x 5 cm

1 tấm nguyên
1 1

13
Khung tập đi có 

bánh xe

Chất liệu	- Khung hợp kim nhôm

Kích thước	- Cao 78-96, rộng 57, dài 

50cm

Kích thước bánh xe	bánh xe 6.3cm hỗ 

trợ đẩy, chân đế sau trụ vững.

Trọng lượng	- 2.4kg

Tính năng:	1- Điều chỉnh được cao 

thấp.

2- Gọn nhẹ, có thể xếp gọn.

3- Hộ trợ bệnh nhân đi lại tiện lợi hơn.

Khung tập đi 

Lucass W-47, 

hợp kim nhôm

7 2 1 4
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14

Khung tập đi có 

bánh xe, có ghế 

ngồi

Chất liệu	 - Khung hợp kim nhôm

Kích thước	 - Cao 83-93, rộng 63, dài 

48cm

Chức năng	- Khung tập đi, ghế ngồi

Trọng lượng	- 5.5kg

Tải trọng	- 120 kg

Tính năng:	1 Điều chỉnh được cao thấp.

2- Hỗ trợ bệnh nhân đi lại dễ dàng

3- Có bệ ngồi khi mỏi chân.

Khung tập đi có 

bánh xe, có ghế 

ngồi Lucass W9

5 2 2 1

15
Khung tập đi đa 

năng

Khung tập đi bằng khung hợp kim 

nhôm, có thể điều chỉnh được chiều 

cao, có thể thay chân hoặc bánh xe 

theo nhu cầu lúc sử dụng.

Có kèm theo ghế ngồi và bô vệ sinh để 

thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

3 2 1

16 Gậy 1 chân

Chất liệu: Hợp kim

Màu: Đồng, Trắng

Chiều cao tối thiểu: 70cm

Chiều cao tối đa: 70cm + 20cm

Gậy có 1 chân

Gậy 1 chân 

Lucass B20
3 1 1 1
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17 Gậy 3 chân

Chất liệu thép mạ crom

- Kích thước 74-97cm

- Trọng lượng : 780g

Gậy 3 Chân 

Lucass B926
5 1 2 2

18 Gậy 4 chân

Chất liệu	Thép mạ Chrome

Kích thước	  96 ~ 119cm

Trọng lượng	780gr

Tính năng:	

1- Gậy chống cho bệnh nhân, cho 

người già.

2- Điều chỉnh được cao thấp rất tiện 

lợi.

3- Gọn nhẹ, dễ cầm nắm.

Gậy 4 chân 

Lucass P932
2 1 1

19
Gậy cho người 

khiếm thị

Gậy có thiết bị hỗ trợ và cảnh báo 

chướng ngại vật cho người khiếm thị
1 1

20
Xe lăn bại não 

không vành nhỏ
2 1 1

21
Xe lăn bại não 

không vành lớn
1 1

22
Xe lăn tiêu 

chuẩn
4 1 1 1 1
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23 Xe lăn ngã nằm

Xe lăn (110 x 45 x 40 cm) Tựa lưng 

60 cm. Có thể điều chỉnh độ ngã của 

tựa lưng.

Xe lăn có bô ngã 

nằm Lucass 

X7A

2 1 1

24 Xe lắc

Xe lắc: Chỗ ngồi R= 35 cm, sâu = 45 

cm, cẳng chân = 47 cm, lưng = 75 cm; 

có mui che nắng.

9 4 3 1 1

25 Đai cột sống Đai cột sống vòng bụng 80 cm 1 1

26
Máy xay thức 

ăn
1 1

120 14 15 20 20 27 23 1Tổng số

Vận chuyển hàng tới Trung tâm y tế các xã


